	SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO
BẮC NINH

	ĐỀ ÔN TẬP SỐ: 18
KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2023
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	
	

	Đề thi có 4 trang
	

	

	Họ và tên giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Thuý


   Đơn vị công tác:Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
   Họ và tên giáo viên thẩm định: Nguyễn Thị Vui
   Đơn vị công tác: Trường THPT Tiên Du 1
Câu 81:Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Kinh tế.                            				B. Chính trị.
C. Văn hóa, giáo dục					D. Tự do tín ngưỡng.
Câu 82: Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác ?
A. Đánh người gây thương tích.       		B. Tự tiện bắt người.
C. Tự tiện giam giữ người.				D. Đe dọa đánh người.
Câu 83:Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ nào dưới đây?
A. Quan hệ tinh thần.					B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ hợp tác.                			D. Quan hệ thân nhân.        
Câu 84:Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. thúc đẩy phát triển dân số.		B. phòng, chống thiên tai.
C. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.	D. phòng, chống nạn thất nghiệp 
Câu 85:Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là
A. Cơ sở tồn tại của xã hội.				B. Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.
C. Giúp con người có việc làm.			D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 86:Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?
A. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
B. Vận động người khác giới thiệu mình.
C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.
D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 87:Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là
A. doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác.
B. các doanh nghiệp đều được hưởng miễn giảm thuế như nhau.
C. doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước
D. mọi doanh nghiệp đều được kinh doanh các mặt hàng như nhau.
Câu 88: Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là
A. nguyên tắc của tố cáo.				 B. mục đích của tố cáo.
C. trách nhiệm của người tố cáo.			D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.
Câu 89: Bình đẳng trong lao động khôngthể hiện ở nội dung bình đẳng về ?
A. Tổ chức lao động.
B. Thực hiện quyền lao động.
C. Giao kết hợp đồng lao động.	
D. Lao động nam và lao động nữ.
Câu 90:: Một trong những nội dung của quyền tự do ngôn luận là công dân có quyền
A. biểu quyết về mức đóng góp.			 B. phát biểu trong cuộc họp ở cơ quan.
C. giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.	D. thay đổi chỗ ở của công dân.
Câu 91:Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người tiêu dùng sẽ có lợi khi mua hàng hóa ?
A. Cung = cầu      					B. Cung > cầu
C. Cung < cầu     				            D. Cung ≤ cầu
Câu 92 Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?
A. Không thích hợp.                             B. Lỗi.
C. Trái pháp luật.                             D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 93: Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A. Bản chất hiện đại.				B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất nhân dân.    				D. Bản chất xã hội.
Câu 94:: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử?
	A. Đại diện.		B. Uỷ quyền.		C. Trực tiếp.		D. Bỏ phiếu kín.
Câu 95: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là?	
A. thực hiện pháp luật.     					B. hành vi đúng đắn.
C. làm đúng pháp luật.      					D. quy định phải làm.
Câu 96:Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
		A. cộng điểm khu vực.				B. hưởng mọi ưu đãi.
	C. miễn, giảm học phí.				D. học không hạn chế.
Câu 97 Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về
A. trách nhiệm pháp lý.         				B. quyền và nghĩa vụ.
C. thực hiện pháp luật.           				D. trách nhiệm trước Tòa án.
Câu 98:Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thực hiện quyền
	A. sáng tạo.			B. phát triển.		C. sáng chế.	D. tác giả.
Câu 99: Vi phạm pháp luật là hành vi
A. trái thuần phong mĩ tục.			B. trái pháp luật.
C. trái đạo đức xã hội.                			D. trái nội quy của tập thể.
Câu 100: Ai trong những người dưới đây được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác ?
A. Cha mẹ có quyền kiểm soát thư, điện thoại của con.
B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Bạn bè thân có thể xem tin nhắn của nhau.
D. Anh, chị có quyền nghe điện thoại của em.
Câu 101. Tiền dùng để chi trả tiền điện, nước hàng tháng là thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện thanh toán.                         		B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện trao đổi.                             		D. Phương tiện cất trữ.
Câu102:Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm
A. dân sự.                    				B. hành chính.
C. trật tự xã hội.          				D. quan hệ kinh tế.
Câu 103: Hành vi nào dưới đây là trái với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Sang chữa cháy nhà hàng xóm khi chủ nhân không có nhà.
B. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.
C. Công an vào khám nhà khi có lệnh của người có thẩm quyền.
D. Khi cần bắt người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.
Câu 104: : Trường hợp nào sau đây không thể hiện công dân phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Đính chính thông tin đã đăng tải.   			B. Khắc phục thiệt hại tài sản.
C. Chấp hành hình phạt án treo.     				D. Bồi thường hợp đồng giao dịch.
Câu 105. Nhờ đạt giải Ba trong Kì thi học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông, bạn T được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bạn T đã được hưởng quyền nào dưới đây?
A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.		B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
C. Quyền được phát triển của công dân.		D. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập.
Câu 106:Công dân viết bài gửi đăng báo về chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tự do phát biểu ý kiến.		B. Tự do phán quyết.
		C. Phê duyệt chính sách.				D. Tự do ngôn luận.
Câu 107: Các dân tộc có đại biểu của mình trong cơ quan quyền lực nhà nướclà thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Kinh tế.                      				B.Văn hóa, giáo dục.
C.Chính trị.						D. Tự do tín ngưỡng.
Câu 108:Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?
A. Giá cả thị trường
B. Số lượng hoàng hóa trên thị trường
C. Nhu cầu của người tiêu dùng
D. Nhu cầu của người sản xuất
Câu 109: Khi phát hiện hành vi sản xuất Vắc xin Covid giả, công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn
A. hành vi vi phạm pháp luật.				B. tuyên truyền không đúng về dịch bệnh
C. hoạt động kinh doanh trong nước.			D. cáchoạt động phá hoại môi trường.
Câu 110: Tung tin nói xấu làm mất uy tín của người khác là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền nhân thân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C. Quyền được đảm bảo an toàn về uy tín, thanh danh.
D. Quyền được bảo vệ uy tín.
Câu 111: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Được ủy quyền.					B. Đại diện.			
C. Trung gian.						 D. Bỏ phiếu kín.
Câu 112: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế vàgiữ khách hàng là anh C tại nhà kho do anh C có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh C nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh A, anh D và chị H.                                          B. Anh A, anh D và anh Q   
C. Anh A và anh D.                                                     D. Anh D và anh Q.
Câu 113: Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bởi và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 
A. Ông G, ông T và chị X.                              	B. Ông G và anh P. 
C. Ông G và anh K.                                         	D. Ông G, ôngT và anh P
Câu 114:  Anh H, chị C, ông N cùng được tuyển vào công ty X một ngày, sau hai năm làm việc đến kỳ nâng bậc lương anh T quản đốc đã đề nghị giám đốc M không nâng bậc lương cho chị C vì cho rằng chị C là phụ nữ không làm được công việc nặng nhọc trong công ty. Anh T và giám đốc M còn yêu cầu anh H và ông N tung tin chị C lười biếng trong lao động, hay gây mất đoàn kết nội bộ. Trường hợp này những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Ông M, anh T.			B. Ông M, anh H.
C. Anh H, ông N.			D. Ông M, anh H, ông N.
Câu 115. Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.         			B. Dân sự và hành chính.
C. Hình sự và dân sự.                 			D. Kỉ luật và dân sự.
Câu 116:Do nợ số tiền lớn nên anh M đã chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ tiền đặt lô túi xách nhãn hiệu Dior nổi tiếng của anh V,sau đó anh M nhờ anh A chủ một sơ sở trong nước sản xuất loại túi sách đó giao cho anh V. Sau khi biết được sự thật, anh V đã thuê anh K đến đập phá đồ đạc và nhốt vợ, con anh M là chị H và cháu D lại để trả thù. Thấy vậy, anh B, em trai chị H đã lập kế hoạch bắt cóc con anh V để anh V thả chị gái và cháu mình ra. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
		A. Anh V và anh K.					B. Anh M, anh V và anh K.
		C. Anh M, anh V và anh B.				D. Anh M, anh V, anh K và anh B
Câu 117: Anh P và chị Q thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng bố anh P là ông H không đồng ý và đã cản trở hai người vì anh P theo đạo phật, còn chị Q lại theo đạo thiên chúa. Hành vi của ông H là biểu hiện phân biệt đối xử vì lí do
A. Dân tộc             					B. Tôn giáo
C. Gia đình.					D. Phong tục
Câu 118: Anh L được chị Q cho xem bài luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Thấy nội dung bài luận văn hay và đặc sắc, anh L đã sao chép toàn bộ nội dung bài luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên Đ. Sau đó, học viên Đ tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 
A. Chị Q và học viên Đ 				B. Chị Q và cô N 
C. Anh L, chị Q và cô N 				D. Anh L và học viên Đ 
Câu 119: H đã quyết định chia tay với M sau một thời gian yêu nhau. Sau đó M đã thường xuyên dùng hình ảnh, clip quay cảnh quan hệ giữa 2 người khi con đang yêu nhau để tống tiền H và đe dọa nếu H không đáp ứng yêu cầu sẽ phát tán các hình ảnh, clip lên mạng xã hội. Trong trường hợp này, H cần làm gì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Im lặng và bí mật đáp ứng các yêu cầu của M.
B. Kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của M.
C. Chuyển tiền theo yêu cầu của M với điều kiện M phải xóa bỏ các hình ảnh, clip liên quan đến mình.
D. Bí mật báo công an giải quyết.
Câu 120:Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép một số lượng lớn gỗ quý, anh B là cán bộ chức năng, cùng anh H nhân viên dưới quyền đã lập biên bản yêu cầu anh B di chuyển phương tiện vi phạm về trụ sở để giải quyết. Vì bị anh M quyết liệt chống đối nên anh B đánh anh M bị thương nhẹ, sau đó cùng anh H khống chế áp giải anh M về trụ sở. Do anh M liên tục chửi bới xúc phạm mình, anh B đưa anh M tới tạm giam tại nhà kho rồi giao cho anh H canh chừng. Biết tin chồng mình bị bắt giam, chị V cùng em trai là K tới trụ sở tìm gặp anh M. Do thiếu kiềm chế anh K đã dùng hung khí đánh anh H bị thương nặng sau đó giải thoát cho anh M. Vì vẫn muốn lấy lại số hàng đã bị tịch thu, anh K cùng anh M tìm cách bắt cóc cháu D con anh B đem vào rừng giam giữ, rồi chụp ảnh gửi cho anh B gây sức ép buộc anh phải trả lại số hàng đã thu giữ. Vốn có tiền sử bệnh nền cùng tâm lí hoảng sợ, cháu D bị ngất, nên anh M nhờ người dân cạnh đó đưa cháu đi cấp cứu sau đó cùng anh K bỏ trốn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ?
A. Anh M, anh B, anh H					B. Anh M, anh B, anh K
	C. Anh M, anh H, anh K					D. Anh H, anh B, anh K


--------HẾT-------



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN GDCD
Câu 81:Nhận biết – Bài 5. 
Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế.                            				B. Chính trị.
C. Văn hóa, giáo dục					D. Tự do tín ngưỡng.
Câu 82:Nhận biết – Bài 6.
Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác ?
A. Đánh người gây thương tích.		B. Tự tiện bắt người.
C. Tự tiện giam giữ người.				D. Đe dọa đánh người.
Câu 83:Nhận biết – Bài 4. 
Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ nào dưới đây?
A. Quan hệ tinh thần.					B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ hợp tác.                			D. Quan hệ thân nhân.
Câu 84:Nhận biết –Bài 9. 
Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. thúc đẩy phát triển dân số.		B. phòng, chống thiên tai.
C. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.	D. phòng, chống nạn thất nghiệp 
Câu 85:Nhận biết – Lớp 11 bài 1
Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là
A. Cơ sở tồn tại của xã hội.				B. Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.
C. Giúp con người có việc làm.			D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 86:Nhận biết – Bài 7
Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?
A. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
B. Vận động người khác giới thiệu mình.
C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.
D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 87:Nhận biết – Bài 4
Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là
A. doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác.
B. các doanh nghiệp đều được hưởng miễn giảm thuế như nhau.
C. doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước
D. mọi doanh nghiệp đều được kinh doanh các mặt hàng như nhau.
Câu 88:Nhận biết – Bài 7
Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là
A. nguyên tắc của tố cáo.				 B. mục đích của tố cáo.
C. trách nhiệm của người tố cáo.			D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.
Câu 89:Nhận biết – Bài 4
Câu 89: Bình đẳng trong lao động khôngthể hiện ở nội dung bình đẳng về ?
A. Tổ chức lao động.
B. Thực hiện quyền lao động.
C. Giao kết hợp đồng lao động.	
D. Lao động nam và lao động nữ.
Câu 90:Nhận biết – Bài 6
Một trong những nội dung của quyền tự do ngôn luận là công dân có quyền
A. biểu quyết về mức đóng góp.			 B. phát biểu trong cuộc họp ở cơ quan.
C. giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.	D. thay đổi chỗ ở của công dân.
Câu 91:Nhận biết – Lớp 11 bài 5
Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người tiêu dùng sẽ có lợi khi mua hàng hóa ?
A. Cung = cầu      					B. Cung > cầu
C. Cung < cầu     				            D. Cung ≤ cầu
Câu 92:Nhận biết – Bài 2
Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?
A. Không thích hợp.B. Lỗi.
C. Trái pháp luật.                             D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 93:Nhận biết – Bài 1
Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A. Bản chất hiện đại.				B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất nhân dân.    				D. Bản chất xã hội.
Câu 94:Nhận biết – Bài 7
Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử?
	A. Đại diện.		B. Uỷ quyền.		C. Trực tiếp.		D. Bỏ phiếu kín.
Câu 95:Nhận biết – Bài 2
Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là?	
A. thực hiện pháp luật.     					B. hành vi đúng đắn.
C. làm đúng pháp luật.      					D. quy định phải làm.
					
Câu 96:Nhận biết – Bài 8
Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
		A. cộng điểm khu vực.				B. hưởng mọi ưu đãi.
	C. miễn, giảm học phí.				D. học không hạn chế.
Câu 97:Nhận biết – Bài 3
Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về
A. trách nhiệm pháp lý.				B. quyền và nghĩa vụ.
C. thực hiện pháp luật.           				D. trách nhiệm trước Tòa án.
Câu 98:Nhận biết – Bài 8
Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thực hiện quyền
	A. sáng tạo.			B. phát triển.		C. sáng chế.	D. tác giả.
Câu 99:Nhận biết – Bài 2
Vi phạm pháp luật là hành vi
A. trái thuần phong mĩ tục.			B. trái pháp luật.
C. trái đạo đức xã hội.                			D. trái nội quy của tập thể.
Câu 100:Nhận biết – Bài 6
Ai trong những người dưới đây được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác ?
A. Cha mẹ có quyền kiểm soát thư, điện thoại của con.
B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Bạn bè thân có thể xem tin nhắn của nhau.
D. Anh, chị có quyền nghe điện thoại của em.
Câu 101:Thông hiểu – Lớp 11 bài 2
Tiền dùng để chi trả tiền điện, nước hàng tháng là thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện thanh toán.		B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện trao đổi.                             		D. Phương tiện cất trữ.
Câu 102:Thông hiểu – bài 2
Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm
A. dân sự.                    				B. hành chính.
C. trật tự xã hội.          				D. quan hệ kinh tế.
Câu 103:Thông hiểu – bài 6
Hành vi nào dưới đây là trái với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Sang chữa cháy nhà hàng xóm khi chủ nhân không có nhà.
B. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.
C. Công an vào khám nhà khi có lệnh của người có thẩm quyền.
D. Khi cần bắt người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.
Câu 104:Thông hiểu - bài 2
Trường hợp nào sau đây không thể hiện công dân phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Đính chính thông tin đã đăng tải   				B. Khắc phục thiệt hại tài sản
C. Chấp hành hình phạt án treo     				D. Bồi thường hợp đồng giao dịch
					
Câu 105:Thông hiểu - bài 8
Nhờ đạt giải Ba trong Kì thi học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông, bạn T được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bạn T đã được hưởng quyền nào dưới đây
A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào			B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
C. Quyền được phát triển của công dân		D. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập.
			
Câu 106:Thông hiểu – bài 7
Công dân viết bài gửi đăng báo về chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tự do phát biểu ý kiến.		B. Tự do phán quyết.
		C. Phê duyệt chính sách.				D. Tự do ngôn luận.
Câu 107:Thông hiểu – Bài 5
Các dân tộc có đại biểu của mình trong cơ quan quyền lực nhà nướclà thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Kinh tế.                      				B. Văn hóa, giáo dục.
C. Chính trị.						D. Tự do tín ngưỡng.
				
Câu 108:Thông hiểu – Lớp 11 bài 3
Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?
A. Giá cả thị trường
B. Số lượng hoàng hóa trên thị trường
C. Nhu cầu của người tiêu dùng
D. Nhu cầu của người sản xuất
Câu 109:Thông hiểu – bài 7
Khi phát hiện hành vi sản xuất Vắc xin Covid giả, công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn
A. hành vi vi phạm pháp luật.				B. tuyên truyền không đúng về dịch bệnh
C. hoạt động kinh doanh trong nước.			D.  cáchoạt động phá hoại môi trường.
Câu 110:Thông hiểu – bài 6
Tung tin nói xấu làm mất uy tín của người khác là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền nhân thân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C. Quyền được đảm bảo an toàn về uy tín, thanh danh.
D. Quyền được bảo vệ uy tín.
Câu 111:Vận dụng – bài 7
Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Được ủy quyền.					B. Đại diện.			
C. Trung gian.						 D. Bỏ phiếu kín.
	Nội dung vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh A
	anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu là vừa vi phạm nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín

	Đáp án chung
	Bỏ phiếu kín


Câu 112:Vận dụng – bài 6
Giám đốc một công ty quảng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế vàgiữ khách hàng là anh C tại nhà kho do anh C có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh C nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh A, anh D và chị H.                                          B. Anh A, anh D và anh Q   
C. Anh A và anh D.D. Anh D và anh Q.
	Nội dung vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh A
	anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế vàgiữ khách hàng là anh C tại nhà kho 

	Anh D
	 anh D khống chế vàgiữ khách hàng là anh C tại nhà kho 

	Đáp án chung
	Anh A và Anh D


Câu 113:Vận dụng cao  – bài 7
Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bởi và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 
A. Ông G, ông T và chị X.                              	B. Ông G và anh P.
C. Ông G và anh K.                                         	D. Ông G, ôngT và anh P
	Nội dung
	Diễn giải

	Bị khiếu nại
	Người bị khiếu nại ( đối tượng bị khiếu nại) là người có thẩm quyền ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác ( người có quyền khiếu nại)

	Ông G
	Ông G là người có thẩm quyền ( Giám đốc) Bị khiếu nại về hành vi đơn phương dứt hợp đồng lao động với chị M. Chị M bị xâm phạm về quyền lợi hợp pháp của mình

	Anh P
	Anh P là người có thẩm quyền (trưởng công an phường) anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Ông K có quyền khiếu nại anh P vì bị lập biên bản ghi thêm lỗi mà anh K không vi phạm.

	Bị tố cáo
	Người bị tố cáo là mọi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật mà để người khác ( đối tượng có quyền tố cáo) phát hiện và họ có thể tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đó ( bị tố cáo)

	Ông G
	Có hành vi vi phạm pháp luật là nhận của ông T 50 triệu đồng để chấm dứt hợp đồng lao động với chị M

	Anh P

	anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Hành vi nhận hối lộ để xử phạt thêm lỗi anh K không vi phạm là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị anh K tố cáo.


Câu 114:Vận dụng cao – bài 4
Anh H, chị C, ông N cùng được tuyển vào công ty X một ngày, sau hai năm làm việc đến kỳ nâng bậc lương anh T quản đốc đã đề nghị giám đốc M không nâng bậc lương cho chị C vì cho rằng chị C là phụ nữ không làm được công việc nặng nhọc trong công ty. Anh T và giám đốc M còn yêu cầu anh H và ông N tung tin chị C lười biếng trong lao động, hay gây mất đoàn kết nội bộ. Trường hợp này những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Ông M, anh T.			B. Ông M, anh H.
C. Anh H, ông N.			D. Ông M, anh H, ông N.
	Nội dung
	Diễn giải

	Bình đẳng trong lao động
	Bình đẳng trong lao động là bình đẳng trong quan hệ lao động ( Người lao động và người sử dụng lao động). Chỉ những ai trong quan hệ lao động, có hành vi vi phạm hợp đồng lao động mà 2 bên ký kết và theo quy định của pháp luật thì mới vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.

	Ông M
Anh T
	-Đến kỳ nâng bậc lương anh T quản đốc đã đề nghịÔng M không nâng bậc lương cho chị C vì cho rằng chị C là phụ nữ không làm được công việc nặng nhọc trong công ty.
- T và Ông M vi phạm nội dung bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ

	Anh H 
Ông N 
	anh H và ông N tung tin chị C lười biếng trong lao động, hay gây mất đoàn kết nội bộ. Chi tiết này hai đối tượng trên vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm, không vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.


Câu 115:Vận dụng – bài 2
Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.         			B. Dân sự và hành chính.
C. Hình sự và dân sự.                 			D. Kỉ luật và dân sự.
	Nội dung
	Lý do

	Dân sự
	Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu

	Hành chính
	K đâm vào người đi đường làm họ bị chân thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng

	Đáp án 
	D. Dân sự và hành chính.


Câu 116:Vận dụng – bài 2
Do nợ số tiền lớn nên anh M đã chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ tiền đặt lô túi xách nhãn hiệu Dior nổi tiếng của anh V,sau đó anh M nhờ anh A chủ một sơ sở trong nước sản xuất loại túi sách đó giao cho anh V. Sau khi biết được sự thật, anh V đã thuê anh K đến đập phá đồ đạc và nhốt vợ, con anh M là chị H và cháu D lại để trả thù. Khiến cháu D hoảng loạn tinh thần, sang chấn tâm lý.Thấy vậy, anh B, em trai chị H đã lập kế hoạch bắt cóc con anh V để anh V thả chị gái và cháu mình ra. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
		A. Anh V và anh K.					B. Anh M, anh V và anh K.
		C. Anh M, anh V và anh B.				D. Anh M, anh V, anh K và anh B
	Nhân vật
	Loại vi phạm
	Diễn giải

	Anh M
	Hình sự 
	chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ tiền đặt lô túi xách nhãn hiệu Dior nổi tiếng của anh V

	
	Dân sự
	Anh M đã vi phạm hợp đồng, ông phải có trách nhiệm bồi thường lại tiền cho anh V

	Anh V
Anh K
	Hình sự
	nhốt vợ, con anh M là chị H và cháu D lại để trả thù. Khiến cháu D hoảng loạn tinh thần, sang chấn tâm lý.

	
	Dân sự
	thuê anh K đến đập phá đồ đạc

	Đáp án
	B. Anh M, anh V và anh K


Câu 117:Vận dụng – bài 5
Anh P và chị Q thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng bố anh P là ông H không đồng ý và đã cản trở hai người vì anh P theo đạo phật, còn chị Q lại theo đạo thiên chúa. Hành vi của ông H là biểu hiện phân biệt đối xử vì lí do
A. Dân tộc             					B. Tôn giáo
C. Gia đình.					D. Phong tục
	Nhân vật
	Nội dung thực hiện
	Diễn giải

	Ông H
	Tôn giáo
	Ông H không đồng ý và đã cản trở hai người vì anh P theo đạo phật, còn chị Q lại theo đạo thiên chúa. 


	Đáp án
	B. Tôn giáo


Câu 118:Vận dụng – bài 8
Anh L được chị Q cho xem bài luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Thấy nội dung bài luận văn hay và đặc sắc, anh L đã sao chép toàn bộ nội dung bài luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên Đ. Sau đó, học viên Đ tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 
A. Chị Q và học viên Đ 				B. Chị Q và cô N 
C. Anh L, chị Q và cô N 				D. Anh L và học viên Đ
	Nội dung
	Lý do

	Anh L
	anh L đã sao chép toàn bộ nội dung bài luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên Đ

	Học viên Đ
	tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình rồi đưa lên mạng

	Đáp án 
	D. Anh L và học viên Đ


Câu 119:Vận dụng – bài 1
H đã quyết định chia tay với M sau một thời gian yêu nhau. Sau đó M đã thường xuyên dùng hình ảnh, clip quay cảnh quan hệ giữa 2 người khi con đang yêu nhau để tống tiền H và đe dọa nếu H không đáp ứng yêu cầu sẽ phát tán các hình ảnh, clip lên mạng xã hội. Trong trường hợp này, H cần làm gì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Im lặng và bí mật đáp ứng các yêu cầu của M.
B. Kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của M.
C. Chuyển tiền theo yêu cầu của M với điều kiện M phải xóa bỏ các hình ảnh, clip liên quan đến mình.
D. Bí mật báo công an giải quyết.
	Nội dung
	Đáp án
	Diễn giải

	M đã thường xuyên dùng hình ảnh, clip quay cảnh quan hệ giữa 2 người khi con đang yêu nhau để tống tiền H và đe dọa nếu H không đáp ứng yêu cầu sẽ phát tán các hình ảnh, clip lên mạng xã hội
	D. Bí mật báo công an giải quyết
	Hành vi của M là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này H cần thực hiện quyền tố cáo để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


Câu 120:Vận dụng cao – bài 6
Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép một số lượng lớn gỗ quý, anh B là cán bộ chức năng, cùng anh H nhân viên dưới quyền đã lập biên bản yêu cầu anh B di chuyển phương tiện vi phạm về trụ sở để giải quyết. Vì bị anh M quyết liệt chống đối nên anh B đánh anh M bị thương nhẹ, sau đó cùng anh H khống chế áp giải anh M về trụ sở. Do anh M liên tục chửi bới xúc phạm mình, anh B đưa anh M tới tạm giam tại nhà kho rồi giao cho anh H canh chừng. Biết tin chồng mình bị bắt giam, chị V cùng em trai là K tới trụ sở tìm gặp anh M. Do thiếu kiềm chế anh K đã dùng hung khí đánh anh H bị thương nặng sau đó giải thoát cho anh M. Vì vẫn muốn lấy lại số hàng đã bị tịch thu, anh K cùng anh M tìm cách bắt cóc cháu D con anh B đem vào rừng giam giữ, rồi chụp ảnh gửi cho anh B gây sức ép buộc anh phải trả lại số hàng đã thu giữ. Vốn có tiền sử bệnh nền cùng tâm lí hoảng sợ, cháu D bị ngất, nên anh M nhờ người dân cạnh đó đưa cháu đi cấp cứu sau đó cùng anh K bỏ trốn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ?
A. Anh M, anh B, anh H					B. Anh M, anh B, anh K
	C. Anh M, anh H, anh K					D. Anh H, anh B, anh K

	Nhân vật
	Loại vi phạm
	Diễn giải

	Anh M
	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
	 bắt cóc cháu D

	
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ
	Hành vi bắt cóc cháu D của anh M gây ảnh hưởng đến tâm lí và sức  khoẻ của cháu D, khiến cháu D có tâm lí hoảng sợ, bị ngất

	Anh B

	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
	anh B đưa anh M tới tạm giam tại nhà kho

	
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ
	anh B đánh anh M bị thương nhẹ

	
	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
	bắt cóc cháu D

	Anh K
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ
	anh K đã dùng hung khí đánh anh H bị thương nặng sau đó giải thoát cho anh M 
Hành vi bắt cóc cháu D của anh M gây ảnh hưởng đến tâm lí và sức  khoẻ của cháu D 

	Đáp án
	Anh M, anh B, anh K
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